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TÓM TẮT: Việc áp dụng những chiến lược học tập hiệu quả có vai trò vô cùng quan trọng trong 
quá trình học đại học của sinh viên. Giúp cho sinh viên đạt được thành tích học tập mong muốn và 
góp phần xây dựng, thực hiện một kế hoạch, mục tiêu học tập phù hợp với chính bản thân sinh viên.  
Nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát trên 133 sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về mức độ sử dụng và hiệu quả của 10 chiến lược học tập bằng 
thang điểm Likert 10 điểm để xác định xem có sự khác biệt về mức độ sử dụng và hiệu quả của từng 
chiến lược học tập hay không, đồng thời xác định sinh viên có ảo tưởng về năng lực trong đánh giá 
mức độ sử dụng và hiệu quả của các chiến lược học tập hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 
sự khác biệt và hiện tượng ảo tưởng năng lực trong đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả của từng 
chiến lược học tập. Sinh viên chưa nhận thức một cách có hệ thống về các chiến lược học tập, chưa 
áp dụng và phát huy những chiến lược học tập hiệu quả trong quá trình học. Nghiên cứu này sẽ cung 
cấp thông tin hữu ích về hệ thống chiến lược học tập hiệu quả cao đã được tổng hợp và minh chứng 
thông qua nhiều nghiên cứu trên lĩnh vực tâm lí học và giáo dục học, đặt nền móng cho việc xây 
dựng năng lực học tập tự chủ của sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn nói riêng. 

TỪ KHÓA: Chiến lược học tập; ảo tưởng năng lực; mức độ sử dụng; mức độ hiệu quả; học tập tự 
chủ; sinh viên ngôn ngữ Hàn Quốc.  

NHẬN BÀI: 13/11/2024.  BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 14/01/2025 
 
1. Đặt vấn đề 
Giáo dục đại học đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với sinh viên (SV), những người chịu trách 

nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập của riêng mình. Tuy nhiên, bất kể SV lập kế hoạch 
học tập tốt đến đâu, cũng khó có thể đạt được kết quả mong muốn nếu không sử dụng các chiến lược 
học tập phù hợp. Do đó, SV cần nhận thức đầy đủ về các chiến lược học tập và có thể sử dụng chúng 
một cách hiệu quả. Nếu chọn sai chiến lược học tập, SV có thể gặp khó khăn trong quá trình học tập 
và làm giảm động lực học tập của mình, không thể đạt được kết quả học tập như mong muốn, và khó 
có thể thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của môi trường giáo dục đại học.  

Trước hết, câu hỏi “dạy cái gì” là một nhiệm vụ thiết yếu đối với các nhà giáo dục và nó có tác 
động đáng kể đến thành tích học tập khi SV sử dụng và áp dụng các chiến lược học tập phù hợp trong 
quá trình học tập. SV cần có khả năng lựa chọn chiến lược học tập phù hợp và quản lí thời gian tốt thì 
khả năng đạt được thành tích học tập cao sẽ cao hơn. Khác với giáo dục phổ thông, SV  phải tự lập kế 
hoạch và thực hiện kế hoạch học tập của riêng mình. Môi trường học tập thế kỉ 21 đang thay đổi theo 
nhiều cách khác nhau trong một môi trường tự chủ vượt ra ngoài các tình huống giáo dục truyền 
thống. Đặc biệt, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, SV có thể tham gia học tập với sự tự do lựa 
chọn và linh hoạt hơn. Vì vậy, khả năng SV biết cách quản lí việc học của mình là điều cần thiết để 
đạt được thành tích học tập cao. Khi mức độ yêu cầu trong học tập tăng lên, người ta mong đợi rằng 
SV sẽ có khả năng quản lí việc học của mình một cách hiệu quả thông qua trực giác rõ ràng và sự tự 
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đánh giá, nhưng trên thực tế, nhiều SV gặp khó khăn trong việc đánh giá và quản lí quá trình học tập 
của chính mình. Ngoài ra, SV chưa có sự hiểu biết rõ ràng về cách cải thiện khả năng nắm bắt và 
chuyển giao trong hoạt động học tập cũng như thiếu kinh nghiệm và thông tin một cách có hệ thống 
về các chiến lược học tập. 

Thành tích học tập có thể được dự đoán tùy thuộc vào cách sử dụng chiến lược học tập, vì vậy 
điều quan trọng là người học phải hiểu chính xác tính hiệu quả của chiến lược học tập của mình. Trên 
cơ sở đó, để đạt được mục tiêu kế hoạch học tập của mình, SV phải lựa chọn phương pháp học tập 
phù hợp trong quá trình học tập và xác định khoảng thời gian phù hợp để đầu tư cho việc học. Điều 
quan trọng giúp SV đánh giá chính xác khả năng thực hiện của mình. 

Nghiên cứu này tìm hiểu SV ngôn ngữ Hàn Quốc (tiếng Hàn) tại Trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội (ĐHCNHN) đánh giá mức độ sử dụng (MĐSD) và mức độ hiệu quả (MĐHQ) của các chiến lược 
học tập khác nhau đã được chứng minh trong các nghiên cứu hiện có như thế nào. Ngoài ra, chúng tôi 
tìm cách xác định liệu ảo tưởng về năng lực có xuất hiện trong đánh giá của SV về mức độ sử dụng 
và hiệu quả của các chiến lược học tập của họ hay không. Các câu hỏi nghiên cứu như sau: 1/SV 
ngôn ngữ Hàn Quốc thường xuyên sử dụng chiến lược học tập nào?; 2/Có sự khác biệt trong đánh giá 
mức độ sử dụng và hiệu quả các chiến lược học tập của SV ngôn ngữ Hàn Quốc hay không?; 3/SV 
ngôn ngữ Hàn Quốc có ảo tưởng về năng lực đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả của các chiến 
lược học tập không? 

2. Cơ sở lí thuyết 
2.1. Hệ thống chiến lược học tập theo tính hiệu quả 
Cải thiện hiệu quả giáo dục đòi hỏi nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, nhưng tiền đề cốt lõi là giúp SV  

điều chỉnh việc học của mình một cách hợp lí thông qua các chiến lược học tập hiệu quả. Có nhiều 
chiến lược học tập khác nhau, nhưng không phải tất cả các chiến lược đều hiệu quả như nhau trong 
việc cải thiện hiệu suất học tập.  

 Trong các chiến lược học tập khác nhau có hai cách tiếp cận để lựa chọn hệ thống chiến lược 
đáng chú ý: 

Cách tiếp cận từ dưới lên: yêu cầu SV liệt kê tất cả các chiến lược học tập được sử dụng, sau đó 
xếp hạng chúng để chọn ra chiến lược sử dụng nhiều nhất. 

Cách tiếp cận từ trên xuống: Thay vì dựa vào các chiến lược do SV tự chọn, lựa chọn các chiến 
lược đã được các nghiên cứu chứng minh tính hiệu quả của nó được phân loại bằng các tiêu chí cụ 
thể. Cách tiếp cận từ trên xuống đánh giá mức độ hiệu quả tương đối của từng chiến lược dựa trên 
nhiều nghiên cứu, cho phép so sánh giữa các chiến lược với nhau. 

Nghiên cứu này sử dụng 10 chiến lược học tập tiêu biểu của Dunlosky và cộng sự (2013), giúp cải 
thiện trí nhớ và chuyển giao kiến thức, cùng với các chiến lược học tập tương đối dễ sử dụng có thể 
giúp SV đạt được mục tiêu học tập của mình. Theo nghiên cứu của Dunlosky và cộng sự (2013), các 
chiến lược học tập được đánh giá về tính hiệu quả dựa trên bốn tiêu chí: điều kiện học tập, đặc điểm 
của sinh viên, tài liệu và nhiệm vụ. Điều kiện học tập bao gồm bối cảnh học tập trong đó chiến lược 
được thực hiện, chẳng hạn như, SV học một mình hay học theo nhóm, và đặc điểm của SV bao gồm 
các biến số về độ tuổi, khả năng và kiến thức đã có. Tài liệu bao gồm các tài liệu về khái niệm đơn 
giản, toán học và khoa học phức tạp, cuối cùng nhiệm vụ bao gồm nhiều thước đo kết quả khác nhau 
liên quan đến thành tích của SV như trí nhớ, giải quyết vấn đề và khả năng hiểu.   

Bảng 1. Hệ thống các chiến lược học tập được xếp hạng theo mức độ hiệu quả 
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Ghi chú:  
E: (Efective) nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả tích cực. 
INE: (Ineffective) hầu hết các nghiên cứu chỉ ra chưa hiệu quả. 
PE: (Part of efective) chỉ có hiệu quả trong những điều kiện đặc biệt. 
LOE: (Lack of efective) bằng chứng về hiệu quả không được cung cấp đầy đủ. 
Theo đánh giá tính hiệu quả của các chiến lược học tập do Dunlosky và cộng sự (2013) trình bày, 

các chiến lược học tập có tính hữu ích “cao” bao gồm thực hành kiểm tra (Practice testing) và thực 
hành phân tán (Distributed practice). Hai chiến lược này mang lại hiệu quả cao cho quá trình học tập 
của SV và đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc cải thiện kết quả học tập của sinh viên 
qua nhiều nhiệm vụ và bối cảnh giáo dục. 

Các chiến lược được phân loại là hiệu quả “trung bình” bao gồm tìm hiểu chi tiết (Elaborative 
interrogation), tự giải thích (Self - explantion) và thực hành xen kẽ (Interleaved practice). Mặc dù các 
chiến lược này cho thấy tác động tích cực đối với một số biến số, nhưng bằng chứng về tính hiệu quả 
của chúng còn hạn chế và do đó chúng không được đánh giá cao bằng các chiến lược học tập hiệu 
quả. Tuy nhiên, những chiến lược này vẫn có thể có hiệu quả trong những bối cảnh nhất định. 

Cuối cùng, các chiến lược học tập kém hiệu quả hơn bao gồm tóm tắt(Summarization), đánh dấu/ 
gạch chân (Highlighting/underlining), ghi nhớ từ khóa (Keyword mnemonic), kĩ thuật hình ảnh 
(Imagery for text) và đọc đi đọc lại (Rereading). Các chiến lược này được đánh giá là kém hiệu quả 
vì nhiều lí do. Ví dụ, tóm tắt và kĩ thuật hình ảnh có thể giúp SV thực hiện một số nhiệm vụ, nhưng 
các điều kiện mà chúng có lợi là hạn chế và cần nghiên cứu thêm để khám phá đầy đủ hiệu quả tổng 
thể của chúng. Các chiến lược ghi nhớ khó triển khai trong một số bối cảnh học tập nhất định và có 
thể hiệu quả với lượng tài liệu hạn chế và thời gian ghi nhớ ngắn, nhưng hiệu quả của chúng không rõ 
ràng trong phạm vi bối cảnh rộng hơn. 

Đặc biệt, các chiến lược học tập được nhiều SV ưa thích như đọc đi đọc lại và đánh dấu/ gạch 
chân, nhìn chung chưa được chứng minh một cách nhất quán là có thể cải thiện hiệu quả học tập của 
SV. Vì vậy, cần phải lựa chọn và áp dụng các chiến lược học tập hiệu quả hơn thay vì các chiến lược 
học tập ưa thích này của SV. 

2.2. Ảo tưởng năng lực trong đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả của chiến lược học tập 
SV có thể sử dụng nhiều chiến lược học tập khác nhau để học một môn học, nhưng không phải tất 

cả các chiến lược học tập đều có tác dụng tương tự đối với việc cải thiện trí nhớ và ghi nhớ ngắn hạn 
cũng như dài hạn. Thực tế này đã được chứng minh qua các nghiên cứu trước đây, những tác động 
khác biệt của các chiến lược học tập đối với trí nhớ và ghi nhớ ngắn hạn, dài hạn. 

Thực hành phân tán  E/LOE E E/LOE E E/LOE 

Trung 

Tìm hiểu chi tiết E/LOE E E/LOE E LOE 

Tự giải thích E/LOE E E/LOE E PE 

Thực hành xen kẽ LOE PE E/LOE PE E/LOE 

Thấp 

Tóm tắt E/LOE E/LOE PE PE LOE 

Đánh dấu/ gạch chân  PE PE PE/LOE E INE 

Ghi nhớ từ khóa PE PE PE/LOE LOE PE/LOE 

Kĩ thuật hình ảnh  PE PE PE PE/LOE LOE 

Đọc đi đọc lại LOE E PE/LOE E LOE 
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Ảo tưởng về năng lực đề cập đến những trường hợp SV nghĩ rằng mình đã nắm vững những kiến 
thức hoặc kĩ năng nhất định nhưng thực tế thì không phải vậy. Dunning (2003) chỉ ra rằng: “Mọi 
người không giỏi trong việc phát hiện ra giới hạn kiến thức và chuyên môn của mình”. Đối với chiến 
lược học tập cũng vậy, SV luôn nghĩ rằng bản thân nắm vững toàn bộ kiến thức về chiến lược học tập 
hiệu quả, và thường xuyên sử dụng những chiến lược đó trong quá trình học tập. Đồng thời, SV có xu 
hướng đánh giá quá cao kết quả bài kiểm tra trong tương lai nhưng thực tế rất thấp. Những chiến lược 
học tập mà SV thường xuyên sử dụng được các nhà nghiên cứu chứng minh rằng có hiệu quả rất thấp 
trong việc cải thiện khả năng ghi nhớ và duy trì trí nhớ trong dài hạn.  

 Trong nghiên cứu này, căn cứ theo bảng xếp hạng về mức độ hiệu quả của 10 chiến lược học tập 
trong nghiên cứu của Dunlosky (bảng 1), chúng tôi xác định hiện tượng ảo tưởng năng lực đánh giá 
mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả của 10 chiến lược học tập như sau: Một là, SV đánh giá quá cao 
mức độ hiệu quả của các chiến lược học tập có hiệu quả thấp; Hai là, SV luôn đánh giá cao mức độ 
hiệu quả của tất cả các chiến lược học tập, đặc biệt là những chiến lược học tập có hiệu quả càng thấp 
được đánh giá càng cao. Trong nghiên cứu của Anthenien và cộng sự (2017), kết quả xếp hạng tần 
suất SV và các bạn cùng lớp sử dụng 10 chiến lược học tập khi học và mức độ sử dụng từng chiến 
lược học tập trong 30 ngày qua thang đo 7 điểm cho thấy, SV thường xuyên sử dụng những chiến 
lược học tập có hiệu quả thấp.  

Thực tế, SV không biết về các chiến lược học tập hiệu quả và thường sử dụng các chiến lược học 
tập không hiệu quả trong quá trình học tập. Hiện tượng này được quan sát phổ biến không chỉ ở SV 
phương Tây mà còn ở SV Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. SV thường xuyên sử dụng các chiến 
lược học tập không hiệu quả như đánh dấu/ gạch chân và tóm tắt; ngược lại, SV không sử dụng các 
chiến lược học tập có hiệu quả cao như thực hành kiểm tra và thực hành phân tán. Ngoài ra, SV có xu 
hướng coi các chiến lược học tập quen thuộc mà họ thường xuyên sử dụng là hiệu quả, hoặc không 
sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả mặc dù họ nhận thức được các chiến lược học tập đó là 
chiến lược có hiệu quả cao. 

Hàn Quốc - nơi sự cạnh tranh khốc liệt của kì thi tuyển sinh đại học hàng năm - không chỉ SV mà 
cả học sinh trung học cũng cần có tính tự chủ trong học đại, chính vì vậy, họ đã hình thành ý thức rất 
cao trong việc tự học. Tuy nhiên, nghiên cứu của Kang E Cheol chỉ ra rằng: học sinh trung học 
thường xuyên sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả thấp như đánh dấu, tóm tắt và ghi nhớ từ 
khóa. Trong một nghiên cứu khác, với 93 học sinh trung học phổ thông và 98 sinh viên tại Đại học 
K- Hàn Quốc về thứ tự sử dụng và hiệu quả của 10 chiến lược học tập được đánh giá với kết quả 
tương tự.  

Tại Trung Quốc, kết quả nghiên cứu cho thấy, các chiến lược học tập ít hiệu quả nhất được sử 
dụng nhiều nhất và cũng được SV đánh giá là những chiến lược hiệu quả nhất. Tuy nhiên, có số 
lượng không ít SV nhận thức đúng về hiệu quả của các chiến lược học tập nhưng MĐSD sử dụng của 
họ chưa tương xứng với MĐHQ của chiến lược đó. 

Tại Việt Nam, kết quả xếp hạng thứ tự sử dụng và hiệu quả của 10 chiến lược học tập của 418 SV  
đại học như sau: SV Việt Nam tin rằng chiến lược mà họ đang sử dụng là chiến lược học tập hiệu quả 
nhất, nhưng thực tế đó lại là những chiến lược học tập không hiệu quả. 

Điều này cho thấy, SV có hiện tượng ảo tưởng về năng lực đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả 
của các chiến lược học tập diễn ra phổ biến không chỉ đối với SV phương Đông như: Việt Nam, Hàn 
Quốc, Trung Quốc và SV phương Tây.  
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3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Khách thể nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện trên 135 SV tiếng Hàn tại Trường ĐHCNHN. Kết quả được tổng hợp 

từ 133 SV (đã loại trừ 02 SV không trả lời bảng câu hỏi đúng thời hạn hoặc đã có dữ liệu trả lời 
không đầy đủ) tham gia khảo sát trực tuyến trên công cụ google form. 

3.2. Tiến trình nghiên cứu 
Khảo sát được tiến hành sau khi SV tiếng Hàn được nghe giải thích về 10 chiến lược học tập trong 

bảng khảo sát vào học kì 2 năm học 2023-2024. Câu hỏi khảo sát bao gồm những giải thích cơ bản về 
10 chiến lược học tập nhưng không cung cấp thông tin về mức độ hiệu quả của từng chiến lược học 
tập.  

Để xác định mức độ sử dụng và  mức độ hiệu quả của 10 chiến lược học tập trong quá trình học 
của SV tiếng Hàn, khảo sát sử dụng 10 chiến lược học tập được cung cấp trong nghiên cứu của 
Dunlosky thông qua hình thức trực tuyến google form. Để đảm bảo yếu tố khách quan hơn, tránh tình 
trạng tập trung vào điểm trung gian khi đưa ra đánh giá, khảo sát sử dụng thang đo Likert 10 điểm. 

Câu hỏi khảo sát tập trung vào 2 nội dung chính: một là, câu hỏi về các chiến lược học tập đang 
được sử dụng nhiều nhất của SV; hai là, câu hỏi đánh giá về mức độ sử dụng và  mức độ hiệu quả của 
từng chiến lược học tập. 

3.3. Phương pháp phân tích 
Trước khi phân tích sự khác biệt mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả của từng chiến lược học tập, 

nghiên cứu sử dụng thang đo Cronbach’s α để đo lường độ tin cậy của hai biến mức độ sử dụng và 
mức độ hiệu quả. Mức độ sử dụng được xác nhận có giá trị Cronbach’s α là .86 và độ tin cậy về mức 
độ hiệu quả được xác nhận có giá trị Cronbach’s α là .85.  

Nghiên cứu sử dụng phần mềm thống kê SPSS tính chỉ số t - Test để kiểm tra sự khác biệt giữa 
MĐSD và MĐHQ của từng chiến lược học tập, tính giá trị d của Cohen để kiểm tra kích thước của sự 
khác biệt trung bình theo từng chiến lược học tập. 

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Chiến lược học tập thường xuyên sử dụng của sinh viên ngôn ngữ Hàn Quốc (tiếng Hàn ), 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
SV tiếng Hàn Trường ĐHCNHN sử dụng nhiều nhất chiến lược đọc đi đọc lại nội dung bài viết, 

giáo trình, hay ghi chú. Tiếp đó đánh dấu/ gạch chân những nội dung quan trọng khi học và chiến 
lược chép lại những nội dung đã đánh dấu/ ghi trong note (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả về chiến lược học tập thường xuyên sử dung của  SV  

Chiến lược học tập Tổng 
Sinh 
viên 

năm 3 

Sinh viên 
năm 2 

Sinh viên 
năm nhất 

Chép lại nội dung đã đánh dấu/ghi trong note.   73(100) 17(23.3) 16(21.9) 40(54.8) 

Đọc đi đọc lại bài viết, giáo trình, ghi chú 97(100) 27(27.8) 24(24.7) 46(47.4) 

Tự giải quyết bài tập thực hành 32(100) 6(18.8) 10(31.8) 16(50.0) 

Sử dụng thẻ flash 41(100) 11(26.8) 10(24.4) 20(48.8) 

Làm đề cương 47(100) 12(25.5) 17(36.2) 18(38.3) 

Đánh dấu, gạch chân nội dung bằng mực khác khi 
học 

78(100) 24(30.8) 16(20.5) 38(48.7) 

Vẽ biểu đồ/ hình ảnh minh họa kiến thức 3(100) 3(100) 0 0 

Học theo nhóm 38(100) 11(28.9) 7(18.4) 20(52.6) 
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Ôn tập một lần trước khi thi 52(100) 17(32.7) 16(30.8) 19(36.5) 

Đặt câu hỏi/ tham gia tích cực trong giờ học 16(100) 2(12.5) 3(18.8) 11(68.8) 

SV năm thứ 3: chiến lược học tập được SV lựa chọn thường xuyên sử dụng như sau: chiến lược 
đọc đi đọc lại nội dung bài viết, giáo trình, hay ghi chú (27 SV), chiến lược đánh dấu/ gạch chân(24 
SV), và 17 SV chọn chiến lược chép lại những nội dung đã đánh dấu/ ghi trong note (17 SV) và ôn 
tập một lần trước ngày thi (17SV). 

SV năm thứ 2: chiến lược đọc đi đọc lại nội dung bài viết, giáo trình, hay ghi chú (24 SV), chiến 
lược làm đề cương (24 SV), đánh dấu/ gạch chân (16)và ôn tập một lần trước ngày thi (16 SV). 

SV năm thứ nhất: đọc đi đọc lại nội dung bài viết, giáo trình, hay ghi chú (46 SV), đánh dấu/ gạch 
chân (38), và chiến lược chép lại những nội dung đã đánh dấu/ ghi trong note (40 SV). 

Nhân xét chung: SV thường xuyên sử dụng những chiến lược học tập kém hiệu quả trong quá 
trình học tập. Sinh viên năm thứ 2 không có nhiều sự chênh lệch trong việc sử dụng các chiến lược 
học tập, nhưng SV năm thứ nhất và năm thứ 3 có sự chênh lệch nhất định trong việc sử dụng các 
chiến lược học tập.  

3.2. Đánh giá về mức độ sử dụng và hiệu quả của các chiến lược học tập 
Đối với thực hành kiểm tra và thực hành phân tán - chiến lược học tập “hiệu quả cao”,  kết quả 

kiểm định t - test sự khác biệt giữa mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả được đánh giá là có ý nghĩa 
thống kê và mức độ hiệu quả được đánh giá cao hơn mức độ sử dụng (Bảng 3). Đặc biệt, kích thước 
sự khác biệt trung bình của thực hành kiểm tra (d=.82) và thực hành phân tán (d=1.06) là rất lớn. 

Bảng 3. Đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả các chiến lược học tập  

Hiệu quả Chiến lược học tập 
Mã hóa 
chiến 
lược 

MĐSD MĐHQ 

t d 
M SD M SD 

Cao 
Thực hành kiểm tra ① 4.9 2.4 6.8 2.2 -6.3*** 0.82 

Thực hành phân tán ② 4.8 2.5 7.3 2.2 -8.2*** 1.06 

Trung 

Tìm hiểu chi tiết ③ 4.2 2.3 6.7 2.1 -8.7*** 1.13 

Tự giải thích ④ 5.4 2.3 6.9 2.0 -6.1*** 0.69 

Thực hành xen kẽ ⑤ 4.2 2.5 6.4 2.6 -6.9*** 0.86 

Thấp 

Tóm tắt ⑥ 5.7 2.2 7.4 1.9 -6.4*** 0.83 

Đánh dấu/ gạch chân ⑦ 7.5 2.4 7.6 2.0 -.3 0.04 

Ghi nhớ từ khóa ⑧ 5.2 2.7 6.7 2.3 -4.6*** 0.50 

Kĩ thuật hình ảnh ⑨ 6.3 2.4 7.4 2.0 -4.7*** 0.49 

Đọc đi đọc lại ⑩ 5.9 2.4 7.5 2.0 -5.8*** 0.72 
*** p < .001 

Ngay cả chiến lược học tập có mức độ hiệu quả “trung bình”, tất cả các chiến lược đều cho thấy 
sự khác biệt đáng kể giữa mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả, và hiệu quả được đánh giá cao hơn 
mức độ sử dụng. Tuy nhiên, kích thước sự khác biệt trung bình của chiến lược học tập tự giải thích là 
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ở mức trung bình (d=.69), chiến lược học tập tìm hiểu chi tiết là rất lớn (d=1.13) và chiến lược thực 
hành xen kẽ được ghi nhận với kích thước sự khác biệt lớn (d=.82). 

Các chiến lược học tập hiệu quả "thấp" có thể được chia thành hai loại chính. Thứ nhất, có tóm 
tắt, ghi nhớ từ khóa, kĩ thuật hình ảnh, đọc lặp đi lặp lại là chiến lược được đánh giá mức độ hiệu quả 
cao hơn mức độ sử dụng và sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê. Thứ hai, nhấn mạnh/ gạch dưới 
hầu như không có sự khác biệt giữa mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả. Về kích thước sự khác biệt 
trung bình của từng chiến lược: Các chiến lược ghi nhớ từ khóa, kĩ thuật hình ảnh, đọc lặp lại kích 
thước chênh lệch trung bình, lần lượt là d=.5, d=.49 và d=.72 và chiến lược tóm tắt là d=.83, cho thấy 
kích thước của sự khác biệt lớn. 

Kết quả cho thấy, SV đánh giá MĐHQ cao hơn  MĐSD đối với tất cả các chiến lược họclược, 
ngoại trừ chiến lược đánh dấu/ gạch chân. Chiến lược đánh dấu/ gạch chân - chiến lược được xếp 
hạng có mức độ hiệu quả thấp - là chiến lược có mức độ sử dụng cao nhất và cũng là chiến lược được 
sinh viên đánh giá có hiệu quả nhất.  

 

 
    Hình 1. Đánh giá của SV  về mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả theo từng chiến lược học tập 

Kết luận, có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá về mức độ sử dụng và hiệu quả của các chiến 
lược học tập, trừ chiến lược đánh dấu/ gạch chân.  

4.3. Hiện tượng ảo tưởng về năng lực trong đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả của chiến 
lược học tập 

Kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả từng chiến lược học tập, SV có 
xu hướng đánh giá mức độ sử dụng cao hơn mức độ hiệu quả của các chiến lược học tập mà không 
xem xét đến tính hiệu quả của các của chiến lược học tập. Điều này cho thấy SV đang thiếu kiến 
thức, thiếu thông tin về hệ thống các chiến lược học tập hiệu quả. 

Mặc dù thực hành kiểm tra và thực hành phân tán - những chiến lược học tập “hiệu quả”, được 
đánh giá, chứng minh có hiệu quả cao cải thiện thành tích học tập của SV, có tác dụng tích cực cải 
thiện khả năng ghi nhớ trong bộ nhớ dài hạn - nhưng trên thực tế, việc sử dụng lại không tương xứng 
với hiệu quả của chúng. Mặt khác, các chiến lược học tập có mức độ hiệu quả “thấp” được SV đánh 
giá có hiệu quả cao. Do đó, SV thường xuyên lựa chọn sử dụng các chiến lược này.  

Theo Bảng 3, các chiến lược học tập có mức độ hiệu quả “thấp” được SV đánh giá có mức độ 
hiệu quả cao hơn so với mức độ sử dụng, đồng thời, có sự khác biệt đáng kể giữa mức độ sử dụng và 
mức độ hiệu quả của các chiến lược này. Tuy nhiên, chiến lược đánh dấu/ gạch chân là một ngoại lệ. 
Sinh viên cho rằng đây là chiến lược học tập hiệu quả nhất nên họ thường xuyên sử dụng trong quá 
trình học tập. Thực tế, đây là chiến lược học tập được xếp hạng trong nhóm có hiệu quả thấp, và hiệu 



                                        NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG                            Số 1(363)-2025 88

quả của chiến lược này cũng chưa được chứng minh. Nói cách khác, SV nhìn chung thiếu kiến thức 
về hệ thống các chiến lược học tập hiệu quả, SV có ảo tưởng trong đánh giá mức độ sử dụng và mức 
độ hiệu quả của tất cả các chiến lược học tập. Đồng thời, sinh viên coi chiến lược mình sử dụng nhiều 
nhất là chiến lược hiệu quả nhất. Chính vì vậy, SV cũng có hiện tượng ảo tưởng năng lực đánh giá 
MĐSD và MĐHQ của các chiến lược học tập. Hiện tượng này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình học 
tập của sinh viên trong đánh giá năng lực học tập của bản thân, SV không thể quản lí tốt thời gian đầu 
tư cho việc học, thậm chí sau khi tốt nghiệp, SV cũng không có được khả năng nắm bắt cơ hội để 
phát triển vì đánh giá năng lực bản thân chưa chính xác.  

5. Kết luận và khuyến nghị 
Từ kết quả khảo sát có để rút ra một số nhận xét như sau:  
Thứ nhất, SV thường xuyên sử dụng các chiến lược học tập như đọc lại sách giáo khoa, bài viết, 

ghi chú và các chiến lược học tập không hiệu quả như gạch chân, đánh dấu hoặc sao chép ghi chú 
trong khi đọc. SV thường xuyên sử dụng chiến lược học tập có hiệu quả thấp như: thực hành tập 
trung (massed practice) thay vì sử dụng chiến lược hiệu quả hơn như chiến lược thực hành phân tán 
(distributed practice). Bởi các chiến lược học tập này thường dễ sử dụng và không đòi hỏi nhiều nỗ 
lực. Chính vì vậy, nhà giáo dục cần đề xuất chiến lược học tập có hiệu quả cao, đảm bảo SV có thể áp 
dụng trong quá trình học tập, giúp SV đánh giá đúng năng lực của bản thân, đầu tư thời gian học tập 
hợp lí và dự đoán được chính xác thành tích của bản thân - một năng lực rất quan trọng khi sinh viên 
hòa nhập vào môi trường xã hội, giúp SV nắm bắt được cơ hội đến với bản thân. Đồng thời, cần giúp 
SV nhận thức rõ được các chiến lược mà SV đang sử dụng không có hiệu quả trong quá trình học. Cụ 
thể, chiến lược đọc đi đọc lại khiến SV nhầm lẫn với hiện tượng ảo tưởng về sự trôi chảy (illusion of 
fluency), hay chiến lược học tập một lần trước khi thi sẽ không giúp ích cho SV sự việc khắc phục 
được đường cong quên lãng (the forgetting curve) đã được Ebbinghaus chỉ ra sau khi thu thập rất 
nhiều dữ liệu từ rất nhiều nghiên cứu học tập khác nhau.  

Thứ hai, khi đánh giá MĐSD và MĐHQ của từng chiến lược học tập, có sự khác biệt đáng kể 
trong tất cả các chiến lược học tập ngoại trừ chiến lược học tập đánh dấu/ gạch chân. Điều này cho 
thấy SV thiếu kiến thức hoặc thông tin có hệ thống về chiến lược học tập và chưa nắm bắt được mức 
độ hiệu quả của các chiến lược học tập. Vì vậy, các nhà giáo dục phải khuyến khích SV sử dụng các 
chiến lược học tập hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp để ứng dụng một cách thích hợp các 
chiến lược học tập hiệu quả trong quá trình giảng dạy - chiến lược thực hành kiểm tra, thực hành 
phân tán, giúp SV nỗ lực sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả cao trong quá trình học tập, nhằm 
nâng cao năng lực tự chủ trong quá trình học tập của chính bản thân. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy, SV có hiện tượng ảo tưởng năng lực trong đánh giá mức độ 
sử dụng và hiệu quả của các chiến lược học tập. Sinh viên đánh giá quá cao tính hiệu quả của các 
chiến lược học tập hiệu quả thấp và thường xuyên sử dụng các chiến lược này trong quá trình học của 
bản thân, đồng thời, SV đánh giá cao tính hiệu quả của tất cả các chiến lược học tập mà không xem 
xét đến tính hiệu quả đã được chứng minh của chiến lược này. Vì vậy, nhà giáo dục cần đưa ra những 
hướng dẫn giúp SV sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả cao, ứng dụng thường xuyên trong quá 
trình học. Đồng thời, chiến lược học tập hiệu quả cao đã được chứng minh có thể giảm thiểu “đường 
cong quên lãng” mà Ebbinghaus đã phát hiện đối với chức năng não bộ. Do vậy, giảng viên cũng cần 
nghiên cứu và áp dụng ưu điểm của những chiến lược này để giúp sinh viên có thể khắc phục “đường 
cong quên lãng” - một trong những nhiệm vụ đối với người học ngôn ngữ.   

Cuối cùng, nghiên cứu đã cung cấp hệ thống chiến lược học tập hiệu quả, để cụ thể hóa việc áp 
dụng những chiến lược học tập có hiệu quả cao như thực hành kiểm tra, và thực hành phân tán trong 
giảng dạy và đề xuất những giải pháp phù hợp giúp SV sử dụng chiến lược đó trong quá trình học tập 
là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho những nghiên cứu sau. 
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Analysis illusion of competence in assessing the level of use and effectiveness  
of learning strategies: focusing mainly on Korean language students  

at Hanoi Industry of University 
Abstract: The application of effective learning strategies plays a crucial role in the university 

learning process of students. It helps students achieve their desired academic performance and 
contributes to the development and implementation of a suitable study plan and goals. This study 
conducted a survey of 133 students majoring in Korean at Hanoi University of Industry regarding the 
level of use and effectiveness of 10 learning strategies using a 10-point Likert scale to determine 
whether there are differences in the level of use and effectiveness of each learning strategy, while 
also assessing whether students have an illusion of competence in evaluating the level of use and 
effectiveness of the learning strategies. The research results show that there are differences and an 
illusion of competence in evaluating the level of use and effectiveness of each learning strategy. 
Students have not systematically recognized the learning strategies and have not applied and utilized 
effective learning strategies in their studies. This study will provide useful information about a 
system of highly effective learning strategies that have been compiled and evidenced through many 
studies in the fields of psychology and education, laying the foundation for building the self-directed 
learning compentence of students majoring in Korean in particular. 

Key words: Learning strategies; illusion of competence; degree of use; degree of effectiveness; 
self-directed learning; Korean language  students. 

  
 


